
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
SỐ: 032/2021/EU-TH 

 

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

  
1. Sản phẩm                v  s        KARA GOLD 

2. Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất:  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA  
Địa chỉ: Lô 04, Khu công nghi p Tây Bắ  Ga, P ường Đông Thọ, Thành phố Thanh 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. 

3. Trạng thái sản phẩm:  

- Dạng bào chế: Dung dịch uống 

- Màu sắc: Dung dịch màu nâu hoặc vàng nâu 

- Thể tích: Ống/gói 5,10,15,20 ml (± 7,5%).  

Chai/lọ 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,120 ml (± 7,5%). 

4. Thành phần cấu tạo:   

Chiết xuất gừng.......................................450mg 

Acid glutamic..........................................170mg 

Ca    ô đin  lăng....................................150mg 

Cao khô nhân sâm......................................70mg 

Cao khô qu  óc chó....................................70mg 

Cao khô bình vôi........................................40mg 

Cao khô tâm sen.........................................30mg 

Cao khô bạch qu .......................................30mg 

Nicotinamid (Vitamin PP)......................... 10mg 

Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B6).......... 10mg 

Phụ li u  Đường kính, Nipagin, Nipasol , Natri   nz at,  ương tổng hợp, nước tinh 

khiết vừa đủ 100ml. 

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1  Gừng Định tính Dương tín  

2  Đin  lăng Định tính Dương tín  

3  Nicotinamid Mg/100 ml 10 ± 20% 

4  Pyridoxin hydroclorid Mg/100 ml 10 ± 20% 

6. Chỉ tiêu an toàn  

6.1 Giới hạn về vi sinh vật  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính  Mức tối đa 

1 E.coli Cfu /ml KPH 

2 Coliforms Cfu /ml 10 

3  ổng số vi sin  vật  iếu   í Cfu /ml 10000 

4  ổng số  à  tử nấ    n nấ   ố  Cfu /ml 100 

6.2 Giới hạn về kim loại nặng 

TT Tên kim loại nặng Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Pb ppm 3 

2 Cd ppm 1 

3 Hg ppm 0,1 

7. Hướng dẫn sử dụng:  

(Công dụng, Đối tượng sử dụng, Cá   dùng, Lưu ý  xin x   trên n ãn s n     ) 



8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói 

- Chất liệu bao bì:  

S n      đượ  đóng tr ng gói  ín, ống/  ai/lọ n  a PP/PE /HDPE   ặ  t ủy tin  

đ       v  sin  an t àn t         t    quy địn   ủa Bộ Y  ế. 

- Quy cách đóng gói:      
Chai/lọ 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,120 ml (± 7,5%). Hộp 1,2,3 chai/lọ. 

Ống/gói 5,10,15,20 ml (± 7,5%). Hộp 10, 15, 20, 30 ống/gói. 

9. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày s n xuất. Ngày s n xuất và hạn sử dụng 

ghi trên bao bì của s n ph m. 

10. Hướng dẫn bảo quản: 
Nơi   ô rá , t  áng  át, trán  án  nắng tr c tiếp. 

 
Thanh Hóa, Ngày 03  tháng 02 năm 2021 

                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


